
STT Tổ chức, cá nhân Địa chỉ trụ sở chính Số điện thoại
Tên hàng hóa, dịch vụ; 

quy cách, chất lượng
Đơn vị tính 

Mức giá đăng 

ký

Dịch vụ lưu trú

Phòng đôi Từ thứ 2 đến thứ 5 Từ 25/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 800.000

Phòng đôi Từ thứ 6 đến CN Từ 25/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 1.000.000

Phòng đơn Từ thứ 2 đến thứ 5 Từ 25/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 600.000

Phòng đơn Từ thứ 6 đến CN Từ 25/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 800.000

Dịch vụ lưu trú

Phòng nghỉ loại 1 Từ thứ 2 đến thứ 5 Từ 18/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 700.000

Phòng nghỉ loại 1 Từ thứ 6 đến CN Từ 18/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 1.300.000

Dịch vụ lưu trú

Phòng thường Từ thứ 2 đến thứ 5 Từ 18/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 400.000

Phòng thường Từ thứ 6 đến CN Từ 18/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 600.000

Dịch vụ lưu trú

Phòng đôi Từ thứ 2 đến thứ 6 Từ 19/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 1.000.000

Phòng đôi Từ thứ 6 đến CN Từ 19/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 1.200.000

Dịch vụ lưu trú

Phòng thường Từ thứ 2 đến thứ 5 Từ 01/6/2023 VNĐ/phòng/ngày 500.000

Phòng thường Từ thứ 6 đến CN Từ 01/6/2023 VNĐ/phòng/ngày 1.000.000

Dịch vụ lưu trú

Phòng thường Từ thứ 2 đến thứ 5 Từ 01/6/2023 VNĐ/phòng/ngày 500.000

Phòng thường Từ thứ 6 đến CN Từ 01/6/2023 VNĐ/phòng/ngày 1.000.000

Phòng Vip Từ thứ 2 đến thứ 5 Từ 01/6/2023 VNĐ/phòng/ngày 1.000.000

Phòng Vip Từ thứ 6 đến CN Từ 01/6/2023 VNĐ/phòng/ngày 1.500.000

Dịch vụ lưu trú

Phòng nghỉ Từ thứ 2 đến thứ 5 Từ 23/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 500.000

Phòng nghỉ Từ thứ 6 đến CN Từ 23/5/2023 VNĐ/phòng/ngày 1.200.000

0866678404

45 Hồ Xuân Hương, 

phường Bắc Sơn, thành 

phố Sầm Sơn

0989920488

0386688699

0386688699
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PHỤ LỤC:

Công khai thông tin về mức kê khai giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2023 (đợt 2)

( Kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày       tháng     năm 2023 của UBND thành phố Sầm Sơn)

09 Tống Duy Tân, 

phường Bắc Sơn, thành 

phố Sầm Sơn

Thời điểm thực hiện

31 Hồ Xuân Hương, 

phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn

0913338858

0936660405

Số 11 Tống Duy Tân, 

phường Bắc Sơn, thành 

phố Sầm Sơn

1

Khách sạn Biển Đợi (Công ty 

CP DV TM và DL Tân Hoàng 

Hà)

4

Khách sạn Hồ Gươm (Công ty 

TNHH Thương mại Hiệp 

Hưng)

3 Nhà nghỉ Việt Cường

5
Khách sạn Thế Anh (DNTN 

Hoàn Hiếu)

Số 55 đường Võ Thị Sáu, 

phường Bắc Sơn, thành 

phố Sầm Sơn

0943068268

Khách sạn Hằng Nga

Đường Hồ Xuân Hương, 

phường Trung Sơn, thành 

phố Sầm Sơn

6
Khách sạn Thế Anh 2 (DNTN 

Hoàn Hiếu)

Số 87A đường Hồ Xuân 

Hương, phường Trung 

Sơn, thành phố Sầm Sơn

7 Nhà nghỉ Đông Hương

1



STT Tổ chức, cá nhân Địa chỉ trụ sở chính Số điện thoại
Tên hàng hóa, dịch vụ; 

quy cách, chất lượng
Đơn vị tính 

Mức giá đăng 

ký
Thời điểm thực hiện

Dịch vụ ăn uống, giải khát

Cá mú hấp xì dầu/nướng Từ 19/5/2023 Kg 650.000

Cá vược hấp xì dầu/nướng Từ 19/5/2023 Kg 400.000

Cá giò hấp xì dầu/nướng Từ 19/5/2023 Kg 600.000

Cá chim nướng Từ 19/5/2023 Kg 550.000

Cá mẹm gỏi Từ 19/5/2023 Kg 600.000

Cá bống hấp Từ 19/5/2023 Kg 70.000

Mực hấp/chiên/nướng Từ 19/5/2023 Kg 400.000

Cua gạch hấp/sốt me Từ 19/5/2023 Kg 1.100.000

Cua thịt hấp/sốt me Từ 19/5/2023 Kg 800.000

Ghẹ hấp/sốt me Từ 19/5/2023 Kg 1.200.000

Ngao hấp/nướng Từ 19/5/2023 Kg 300.000

Móng tay sốt me Từ 19/5/2023 Kg 500.000

Tu hài hấp/nướng Từ 19/5/2023 Kg 700.000

Bề bề hấp/nướng Từ 19/5/2023 Kg 700.000

Tôm hùm baby hấp Từ 19/5/2023 Kg 1.800.000

Tôm hùm bông hấp Từ 19/5/2023 Kg 2.500.000

Sam giả cày/gỏi Từ 19/5/2023 Kg 250.000

Rau các loại xào/luộc Từ 19/5/2023 Đĩa 50.000

Canh cá chua Từ 19/5/2023 Bát 150.000

Thịt lợn luộc/rang Từ 19/5/2023 Đĩa 150.000

Thịt gà luộc/rang Từ 19/5/2023 Kg 250.000

Trứng rán Từ 19/5/2023 Đĩa 40.000

Tôm sú hấp/nướng Từ 19/5/2023 Kg 1.000.000

Ốc hương hấp Từ 19/5/2023 Kg 1.200.000

Hàu nướng/gỏi Từ 19/5/2023 Con 30.000

Sò các loại hấp/nướng Từ 19/5/2023 Kg 350.000

Cá thu sốt Từ 19/5/2023 Kg 250.000

Nộm sứa Từ 19/5/2023 Đĩa 200.000

Nước pessi-coca-cam Từ 19/5/2023 Lon 20.000

Bia Tiger-Ken Từ 19/5/2023 Lon 25.000

0912029641

Khu phố Hồng Thắng, 

phường Quảng Cư, thành 

phố Sầm Sơn

Nhà hàng mái lá làng Chài8

2


